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TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN 
TỔ VẬT LÍ 

 
Về hướng dẫn nội dung KTĐG giữa kì 

I năm học 2024 – 2025 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2024 

 
DÀNH CHO HỌC SINH 

KHỐI 11 CÓ LỰA CHỌN CHUYÊN ĐỀ 
 

1. Về hình thức: 
Trắc nghiệm 100% theo cấu trúc đề thi Tốt nghiệp môn Vậtl í năm 2025. 

 
2. Về thời gian và số lượng câu: 

45 phút, với số lượng câu và điểm từng phần như sau: 
. Phần I (4,5 điểm) 18 câu trắc nghiệm. 
. Phần II (4,0 điểm) 4 câu trắc nghiệm Đúng/Sai. 
. Phần III (1,5 điểm) 6 câu trắc nghiệm trả lời ngắn (đáp án). 

 
3. Về nội dung: 

Chương 1, từ bài 1 đến bài 3; 
Đảm bảo các nội dung các nội dung đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018. 

 
4. Về minh hoạ nội dung: 

Tham khảo Phụ lục. “Minh hoạ nội dung KTĐG giữa kì I năm học 2024-2025” kèm theo. 
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Phụ lục. 
Minh hoạ nội dung KTĐG giữa kì I năm học 2024-2025 

- 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu chỉ chọn một phương án. 

Câu 01. Dao động tự do (dao động riêng) là 
A. dao động của hệ xảy ra dưới tác dụng chỉ của nội lực. 
B. dao động của hệ xảy ra dưới tác dụng của ngoại lực. 
C. dao động của hệ xảy ra khi bỏ qua lực ma sát. 
D. dao động của hệ xảy ra dưới tác dụng chỉ của trọng lực. 

Câu 02. Trong các dao động được mô tả dưới đây, dao động nào được xem là dao động tuần hoàn? 
A. Dao động của chiếc thuyền trên mặt sông. 
B. Dao động của con lắc đồng hồ khi đang hoạt động. 
C. Dao động của quả bóng cao su đang nảy trên mặt đất. 
D. Dao động của dây đàn sau khi được gảy. 

Câu 03. Đồ thị (x – t) biểu diễn hàm liên hệ toạ độ – thời gian trong dao động điều hoà là 
A. là một đường thẳng. B. là một đường parabol. 
C. là một đường hình sin. D. là một đường hình elip. 

Câu 04. Biên độ dao động A (cm) là 
A. khoảng cách từ biên âm đến biên dương. B. li độ ở vị trí cân bằng. 
C. li độ ở biên âm hoặc biên dương. D. độ lớn cực đại của li độ x. 

Câu 05. Chu kì dao động T (s) 
A. là đại lượng đặc trưng cho tốc độ biến thiên của pha dao động. 
B. được xác định bởi số dao động mà vật thực hiện được trong một giây. 
C. là một đại lượng đặc trưng cho trạng thái của vật trong quá trình dao động. 
D. là khoảng thời gian để thực hiện được một dao động. 

Câu 06. Tần số dao động f (Hz) 
A. là khoảng thời gian để thực hiện được một dao động. 
B. được xác định bởi số dao động mà vật thực hiện được trong một giây. 
C. là 1 đại lượng đặc trưng cho trạng thái của vật trong quá trình dao động. 
D. là đại lượng đặc trưng cho tốc độ biến thiên của pha dao động. 

Câu 07. Tần số góc 𝜔 (rad/s) 
A. là đại lượng đặc trưng cho tốc độ biến thiên của pha dao động. 
B. được xác định bởi số dao động mà vật thực hiện được trong một giây. 
C. là một đại lượng đặc trưng cho trạng thái của vật trong quá trình dao động. 
D. là khoảng thời gian để thực hiện được một dao động. 

Câu 08. Pha dao động 𝜑 (rad) 
A. là khoảng thời gian để thực hiện được một dao động. 
B. được xác định bởi số dao động mà vật thực hiện được trong một giây. 
C. là 1 đại lượng đặc trưng cho trạng thái của vật trong quá trình dao động. 
D. là đại lượng đặc trưng cho tốc độ biến thiên của pha dao động. 

Câu 09. Chu kì dao động của một vật được xác định bởi biểu thức 
A. 𝑇 = !

"
 B. 𝑇 = #$

%
 C. 𝑇 = &

%
 D. 𝑇 = '

#$
 

Câu 10. Tần số dao động của một vật được xác định bởi biểu thức 
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A. 𝑓 = #$
(

 B. 𝑓 = !
"
 C. 𝑓 = #$

'
 D. 𝑓 = &

'
 

Câu 11. Đối với dao động điều hoà, tần số góc có giá trị không đổi và được xác định theo công thức 
A. 𝜔 = #$

(
 B. 𝜔 = #$

%
 C. 𝜔 = 2𝜋𝑇 D. 𝜔 = 𝜋𝑓 

Câu 12. Độ lệch pha giữa hai dao động điều hoà cùng chu kì (cùng tần số) được xác định theo công thức 

A. ∆𝜑 = (
#$∆"

 B. ∆𝜑 = ∆"
#$(

 

C. ∆𝜑 = 2𝜋 (
∆"

 D. ∆𝜑 = 2𝜋 ∆"
(

 

Câu 13. Độ lệch pha giữa hai dao động điều hoà cùng chu kì là ∆𝜑 = 𝜋 thì ta nói 
A. hai dao động ngược pha với nhau. B. hai dao động vuông pha với nhau. 
C. hai dao động cùng pha với nhau. D. chưa đủ dữ kiện kết luận. 

Câu 14. Độ lệch pha giữa hai dao động điều hoà cùng tần số ∆𝜑 = 0 thì ta nói 
A. hai dao động cùng pha với nhau. B. hai dao động vuông pha với nhau. 
C. hai dao động ngược pha với nhau. D. chưa đủ dữ kiện để kết luận. 

Câu 15. Độ lệch pha giữa hai dao động điều hoà cùng tần số góc là ∆𝜑 = $
#
 thì ta nói 

A. hai dao động cùng pha với nhau. B. hai dao động ngược pha với nhau. 
C. hai dao động vuông pha với nhau. D. chưa đủ dữ kiện kết luận. 

Câu 16. Dựa vào đồ thị, có thể kết luận về biên độ A và chu kỳ T của 2 dao động: 

 
A. A2 = 0,5A1 ; T2 = 1,5T1  B. A2 = 2A1 ; T2 = 1,5T1 
C. A2 = 2A1 ; T2 = 2/3.T1 D. A2 = 0,5A1 ; T2 = 2/3.T1 

Câu 17. Dựa vào đồ thị, có thể kết luận về độ lệch pha giữa 2 dao động: 
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A. Vật 9 và 10 dao động ngược pha. B. Vật 9 và 10 dao động vuông pha. 
C. Vật 9 và 10 dao động cùng pha. D. Vật 9 và 10 dao động lệch pha 𝜋/3. 

Câu 18. Dựa vào đồ thị, có thể kết luận về pha ban đầu 𝜑* của 2 dao động: 

 
A. 𝜑*& = −𝜋/3 ; 𝜑*# = 𝜋 B. 𝜑*& = 𝜋/3 ; 𝜑*# = 0 
C. 𝜑*& = −𝜋/3 ; 𝜑*# = 0 D. 𝜑*& = 𝜋/3 ; 𝜑*# = 𝜋 

Câu 19. Phương trình li độ của vật dao động điều hoà có dạng  
A. 𝑥 = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑+) 
B. 𝑥 = −𝐴𝜔𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑+) 
C. 𝑥 = −𝐴𝜔#𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑+) 
D. 𝑥 = 𝐴(𝜔𝑡 + 𝜑+) 

Câu 20. Phương trình vận tốc của vật dao động điều hoà có dạng 𝑣 = −𝐴𝜔𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑+) thì tích 𝐴𝜔 được 
gọi là 

A. giá trị của vận tốc khi ở vị trí biên. 
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B. giá trị cực đại của vận tốc. 
C. giá trị của vận tốc lúc bắt đầu dao động. 
D. giá trị trung bình của vận tốc khi dao động. 

Câu 21. Phương trình li độ của vật dao động điều hoà có dạng 𝑥 = 𝐴𝑐𝑜𝑠(2𝜔𝑡 + 𝜑+) thì phương trình gia 
tốc của dao động có dạng 

A. 𝑎 = −2𝐴𝜔𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑+) B. 𝑎 = −𝐴𝜔#𝑐𝑜𝑠(2𝜔𝑡 + 𝜑+) 
C. 𝑎 = −4𝐴𝜔#𝑐𝑜𝑠(2𝜔𝑡 + 𝜑+) D. 𝑎 = −𝐴𝜔#𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑+) 

Câu 22. Phương trình li độ của vật dao động điều hoà có dạng 𝑥 = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑+) thì đại lượng 𝜑+ được 
gọi là 

A. biên độ góc của dao động. B. pha của dao động tại thời điểm t. 
C. tần số góc của dao động. D. pha ban đầu của dao động. 

Câu 23. Phương trình vận tốc của vật dao động điều hoà có dạng 𝑣 = −𝐴𝜔𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑+) thì đại lượng 
(𝜔𝑡 + 𝜑+) được gọi là 

A. pha của dao động tại thời điểm ban đầu. 
B. pha của dao động tại thời điểm t = 0. 
C. tần số góc của dao động tại thời điểm t. 
D. pha của dao động tại thời điểm t. 

Câu 24. Trong hệ toạ độ (v – x), đồ thị mô tả mối liên hệ giữa vận tốc và li độ của vật dao động có dạng 
A. đường thẳng đi qua gốc toạ độ. B. đường elip. 
C. đường parabol. D. đường tròn có tâm là gốc toạ độ. 

Câu 25. Trong hệ toạ độ (a – x), đồ thị mô tả mối liên hệ giữa gia tốc và li độ của vật dao động có dạng 
A. đường thẳng đi qua gốc toạ độ. B. đường elip. 
C. đường parabol. D. đường tròn có tâm là gốc toạ độ. 

Câu 26. Công thức độc lập với thời gian giữa biên độ A, li độ x, vận tốc 𝑣 và tần số góc 𝜔 là biểu thức 

A. 𝑣 = (𝐴# − 𝑥#)𝜔# B. ,
!

-!
+ .!

-'!
 = 1 

C. ,
!

-!
+ .!

(-')!
 = 1 D. 𝐴 = ;𝑥# + '!

.!
 

Câu 27. Trong dao động điều hoà, khi vật đi qua vị trí cân bằng thì 
A. vận tốc đạt giá trị cực đại. 
B. li độ đạt giá trị cực đại. 
C. gia tốc đạt giá trị cực đại. 
D. lực tác dụng vào vật đạt giá trị cực đại. 

Câu 28. Trong dao động điều hoà, khi vật ở vị trí biên dương thì 
A. x = 0 ; v = A𝜔 ; a = 0. B. x = A ; v = 0 ; a = A𝜔#. 
C. x = A ; v = 0 ; a = -A𝜔#. D. x = -A ; v = -A𝜔 ; a = 0. 

Câu 29. Trong dao động điều hoà, khi vật ở vị trí biên âm thì 
A. x = -A ; v = -A𝜔 ; a = -A𝜔#. B. x = -A ; v = 0 ; a = x𝜔#. 
C. x = 0 ; v = A𝜔 ; a = 0. D. x = -A ; v = 0 ; a = A𝜔#. 

Câu 30. Đâu là đặc điểm của gia tốc trong dao động điều hoà? 
A. ngược hướng với vận tốc khi vật chuyển động nhanh dần.. 
B. có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ. 
C. không đổi chiều khi đi qua vị trí cân bằng. 
D. đạt giá trị cực đại tại vị trí cân bằng. 

Câu 31. Đâu là đặc điểm của lực tác dụng vào vật trong dao động điều hoà? 
A. có độ lớn tỉ lệ nghịch với độ lớn li độ. 
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B. luôn hướng về vị trí biên. 
C. đổi chiều khi đi qua vị trí cân bằng. 
D. chỉ cùng hướng với gia tốc khi vật chuyển động nhanh dần. 

Câu 32. Trong dao động điều hoà, tính chất chuyển động của vật giữa vị trí cân bằng và hai biên là 
A. chuyển động chậm dần từ biên về vị trí cân bằng, và chuyển động nhanh dần từ vị trí cân bằng ra 
biên. 
B. chuyển động nhanh dần từ biên về vị trí cân bằng, và chuyển động chậm dần từ vị trí cân bằng ra 
biên. 
C. chuyển động nhanh dần đều từ biên về vị trí cân bằng, và chuyển động chậm dần đều từ vị trí cân 
bằng ra biên. 
D. chuyển động chậm dần đều từ biên về vị trí cân bằng, và chuyển động nhanh dần đều từ vị trí cân 
bằng ra biên. 

Câu 33. Trong dao động điều hoà của một con lắc lò xo, chu kỳ được xác định bởi 

A. 𝑇 = &
#$
;1
2

 B. 𝑇 = ;2
1

 C. 𝑇 = 2𝜋;1
2

 D. 𝑇 = 2𝜋;2
1

 

Câu 34. Trong dao động điều hoà của một con lắc đơn, tần số được xác định bởi 

A. 𝑓 = &
#$;

3
4
 B. 𝑓 = &

#$;
4
3
 C. 𝑓 = 2𝜋; 4

3
 D. 𝑓 = ;3

4
 

Câu 35. Dựa vào đồ thị, thời gian dao động của vật từ điểm B đến D là: 
A. 2,25T. B. 2T. C. 1,75T. D. 2,5T. 

 
Câu 36. Dựa vào đồ thị, phương trình dao động của vật là: 

A. 𝑥 = 8𝑐𝑜𝑠($
5
𝑡 − #$

6
) (cm; s). B. 𝑥 = 4𝑐𝑜𝑠($

5
𝑡 − $

6
) (cm; s). 

C. 𝑥 = 8𝑐𝑜𝑠($
6
𝑡 − $

7
) (cm; s). D. 𝑥 = 4𝑐𝑜𝑠($

6
𝑡 − $

5
) (cm; s). 

Câu 37. Công thức nào không phải là công thức tính thế năng của con lắc lò xo? 
A. 𝑊" =

&
#
𝑚𝜔#𝑥# B. 𝑊" =

&
#
𝑚𝜔#𝐴#𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑+) 

C. 𝑊" =
&
#
𝑘𝑥# D. 𝑊" = 𝑊 −𝑊đ 

Câu 38. Tần số dao động của con lắc lò xo là f, thì sẽ có thế năng dao động điều hoà biến đổi tuần hoàn 
theo thời gian với tần số 

A. 𝑓9 = %
#
 B. 𝑓9 = 𝑓 C. 𝑓9 = 2𝑓 D. 𝑓9 = @𝑓 

Câu 39. Công thức nào là công thức tính thế năng cực đại của con lắc lò xo? 
A. 𝑊"2:, =

&
#
𝑘#𝐴# B. 𝑊"2:, =

&
#
𝑚𝜔#𝐴 

C. 𝑊"2:, =
&
#
𝑚𝜔𝑥2:,#  D. 𝑊"2:, =

&
#
𝑘𝐴# 
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Câu 40. Công thức nào không phải là công thức tính động năng của con lắc lò xo? 
A. 𝑊đ =

&
#
𝑚𝜔#√𝐴# − 𝑥# B. 𝑊đ =

&
#
𝑚𝑉# 

C. 𝑊đ =
&
#
𝑚𝜔#𝐴#𝑠𝑖𝑛#(𝜔𝑡 + 𝜑+) D. 𝑊đ =

&
#
𝑘(𝐴# − 𝑥#) 

Câu 41. Chu kỳ dao động của con lắc lò xo là 2T, thì sẽ có động năng dao động điều hoà biến đổi tuần 
hoàn theo thời gian với chu kỳ 

A. 𝑇9 = 𝑇 B. 𝑇′ = (
7
 C. 𝑇’	 = 	2𝑇 D. 𝑇’	 = 	 (

#
 

Câu 42. Công thức nào là công thức tính động năng cực đại của con lắc lò xo? 
A. 𝑊đ2:, =

&
#
𝑚𝑉2:, B. 𝑊đ2:, =

&
#
𝑚𝜔#𝐴 

C. 𝑊đ2:, =
&
#
𝑚𝜔#𝐴# D. 𝑊đ2:, =

&
#
𝜔#𝐴# 

Câu 43. Dựa vào đồ thị thế năng – thời gian trong dao động điều hoà, hãy cho biết cứ sau khoảng bao lâu 
thì thế năng lại đạt giá trị cực tiểu? 

A. 𝑇 B. (
#
 C. (

7
 D. 6(

7
 

 
Câu 44. Xét một vật bắt đầu dao động điều hoà từ vị trí cân bằng, dựa vào đồ thị câu 07, những khoảng 
thời gian trong một chu kì dao động mà thế năng tăng dần trong khi động năng giảm dần là 

A. Chỉ (
7
 đến 6(

7
. B. (

7
 đến (

#
 và 6(

7
 đến 𝑇. 

C. Chỉ 0 đến (
#
. D. 0 đến (

7
 và (

#
 đến 6(

7
. 

Câu 45. Xét một vật bắt đầu dao động điều hoà từ vị trí cân bằng, dựa vào đồ thị câu 09, những khoảng 
thời gian trong một chu kì dao động mà thế năng giảm dần trong khi động năng tăng dần là 

A. 0 đến (
7
 và (

#
 đến 6(

7
. B. (

7
 đến (

#
 và 6(

7
 đến 𝑇. 

C. Chỉ 0 đến (
#
. D. Chỉ (

7
 đến 6(

7
. 

Câu 46. Đâu không phải là đặc điểm của cơ năng? 
A. Cơ năng tỉ lệ thuận với bình phương biên độ dao động của vật. 
B. Cơ năng không thay đổi theo thời gian. 
C. Cơ năng của một hệ bằng tổng động năng và thế năng. 
D. Động năng của vật dao động điều hoà biến đổi tuần hoàn theo thời gian với tần số góc bằng hai lần 
tần số góc của li độ. 

Câu 4847 Công thức nào không phải là công thức tính cơ năng của con lắc lò xo? 
A. 𝑊 = &

#
𝑚𝜔#𝐴#𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑+) + &

#
𝑚𝜔#𝐴#𝑠𝑖𝑛#(𝜔𝑡 + 𝜑+) 

B. 𝑊 = &
#
𝑚𝜔#𝐴# C. 𝑊 = &

#
𝑘𝐴# 

D. 𝑊 = &
#
𝑘𝑥# + &

#
𝑚𝑉# 
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Câu 48. Dựa vào đồ thị động năng – thời gian trong dao động điều hoà, hãy cho biết cứ sau khoảng bao 
lâu thì thế năng lại đạt giá trị cực đại? 

 
A. 6(

7
 B. 𝑇 C. (

7
 D. (

#
 

 
Câu 49. Dựa vào đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng, động năng và cơ năng trong dao động theo 
thời gian, hãy cho biết cứ sau khoảng bao lâu thế năng lại bằng động năng? 

A. (
#
 B. 𝑇 C. (

7
 D. 6(

7
 

Câu 50. Động năng có giá trị gấp n lần giá trị thế năng tại vị trí có 

A. 𝑥 = ± -
√!<&

 B. 𝑥 = -
√!<&

 C. 𝑥 = ±𝐴; !
!<&

 D. 𝑥 = 𝐴; !
!<&

 

Câu 51. Động năng có giá trị gấp n lần giá trị thế năng khi vật có 

A. 𝑣 = 𝐴𝜔; !
!<&

 B. 𝑣 = ±𝐴𝜔; !
!<&

 C. 𝑣 = ± -'
√!<&

 D. 𝑣 = -'
√!<&

 

Câu 52. Một con lắc lò xo dao động điều hoà, tại điểm có tốc độ bằng #
√=
𝑣2:,  thì tỉ số giữa thế năng 

và động năng bằng 
A. 0,25 B. 0,5. C. 1,5. D. 1,25. 

Câu 53. Khoảng thời gian ngắn nhất để đi từ vị trí thế năng bằng động năng, đến vị trí thế năng bằng 
3 lần động năng là 

A. T/12 (s). B. T/8 (s). C. T/6 (s). D. T/4 (s). 
Câu 54. Quãng đường ngắn nhất để đi từ vị trí thế năng cực đại, đến vị trí động năng bằng 3 lần thế 
năng lần thứ hai là 

A. 3A/2 (cm). B. A/2 (cm). C. A (cm). D. 2A (cm). 
 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Dựa vào đồ thị dao động của vật 7 (nét liền) và vật 8 (nét đứt), các kết luận sau đúng hay sai? 
a) Biên độ dao động vật 7 là 15 (mm). 
b) Chu kỳ dao động của vật 8 là 2400 (ms). 
c) Đây là hai dao động ngược pha và vật 7 sớm pha  so với vật 8. 
d) Sau 9,6 (s) dao động kể từ thời điểm ban đầu, hai vật đều ở vị trí cân bằng. 
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Câu 2. Dựa vào đồ thị dao động của vật 11 (nét liền) và vật 12 (nét đứt), các kết luận sau đúng hay 
sai? 

 
a) Biên độ dao động của vật 11 luôn gấp 3 lần biên độ dao động của vật 12. 
b) Cứ sau 12 (s), hai vật sẽ đi qua vị trí của chính mình cùng lúc. 
c) Trong 1 chu kỳ, số dao động của vật 12 gấp ba lần số dao động vật 11. 
d) Hai dao động này vuông pha. 

Câu 3. Dựa vào đồ thị dao động của vật 13 (nét liền) và vật 14 (nét đứt), các kết luận sau đúng hay 
sai? 

a) Li độ của vật 13 là 2 (cm) và li độ vật 14 là 4 (cm). 
b) Lúc t = 36 (s), vật 13 ở biên dương và vật 14 đi qua vị trí cân bằng. 
c) Trong 1 (s), số dao động của vật 13 gấp 2,25 lần số dao động của vật 14. 
d) Hai dao động này vuông pha. 

 
Câu 4. Dựa vào đồ thị dao động của vật 15 (nét liền) và vật 16 (nét đứt), các kết luận sau đúng hay 
sai? 

 
a) Biên độ dao động của vật 15 là 3 (cm) và vật 16 là - 6 (cm). 
b) Cứ sau 12 (s), hai vật mới trở lại được vị trí cũ. 
c) Nếu giảm biên độ vật 16 xuống 2 lần, thì hai vật dao động cùng chu kỳ. 
d) Cứ sau 9 (s), hai vật sẽ dao động vuông pha. 

 
Câu 5. Dựa vào đồ thị dao động của vật, các kết luận sau đúng hay sai? 

a) Khi bắt đầu chuyển động, vật đang ở vị trí cân bằng và chuyển động ngược chiều âm. 
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b) Phương trình dao động của vật là 𝑥 = 2𝑐𝑜𝑠(0,5𝜋𝑡 + $
#
) (cm; s). 

c) Quãng đường dao động từ A đến D là 3A. 
d) Thời gian đi từ O đến B là 1,5T. 

Câu 6. Dựa vào đồ thị dao động của vật, các kết luận sau đúng hay sai? 

 
a) Khi bắt đầu chuyển động, vật đang ở vị trí cân bằng và chuyển động theo chiều âm. 
b) Phương trình dao động của vật là 𝑥 = 8𝑐𝑜𝑠($

6
𝑡 − $

#
) (cm; s). 

c) Li độ của điểm B là 4√2 (cm). 
d) Vận tốc tại điểm C là 5,54 (cm/s). 

Câu 7. Dựa vào đồ thị vận tốc– li độ của vật, các kết luận sau đúng hay sai? 
a) Nếu khi t = 0, vật đang ở vị trí biên dương, thì phương trình dao động của vật sẽ là 𝑥 = 5𝑐𝑜𝑠(−𝜋𝑡) 
(cm; s). 
b) Tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng là ±2𝜋 (cm/s). 

c) Phương trình của đồ thị trên là: ,
!

#=
+ .!

7$!
= 1 

d) Lúc x = 2,5 (cm), vận tốc của vật là ±𝜋√3 (cm/s). 

  
Câu 8. Dựa vào đồ thị dao động của vật, các kết luận sau đúng hay sai? 

a) Gia tốc cực đại có giá trị là 6𝜋 (cm/s2) 
b) Nếu lúc bắt đầu dao động, vật đang ở vị trí biên âm, thì phương trình dao động của vật sẽ là 𝑥 =
3𝑐𝑜𝑠(2𝑡 − 𝜋) (cm; s). 
c) Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là ±6 (cm/s). 
d) Phương trình của đồ thị trên là: a = 4.x 

Câu 9. Một con lắc lò xo có độ cứng 150 (N/m) dao động điều hoà với biên độ 3 (cm).  
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a) Độ cứng lò xo có thể tính bằng công thức 𝑘 = 𝑚𝜔# 
b) Khi tăng biên độ lên 4 lần thì chu kỳ con lắc lò xo sẽ giảm 2 lần. 
c) Khi con lắc khi vật ở cách vị trí biên một đoạn 1 (cm) thì li độ là 1 (cm). 
d) Thế năng khi vật ở cách vị trí biên một đoạn 2 (cm) là 7,5 (mJ). 

Câu 10. Một con lắc lò xo gồm vật nặng 240 (g) dao động điều hoà với khoảng cách hai biên là 8 
(cm) và thời gian đi từ biên này đến biên kia là 0,5 (s). 

a) Cơ năng của con lắc tỉ lệ với bình phương li độ dao động. 
b) Biên độ của dao động là 2 (cm). 
c) Chu kỳ của dao động là 1 (s). 
d) Động năng cực đại của con lắc là 7,68 (mJ). 

Câu 11. Một con lắc lò xo có độ cứng 168 (N/m), treo thẳng đứng dao động điều hoà với khoảng 
cách giữa vị trí cao nhất và thấp nhất là 12 (cm). 

a) Độ biến dạng lò xo tại vị trí cân bằng khi treo thẳng đứng là ∆𝑙>? =
23
1

 

b) Khoảng cách giữa vị trí cao nhất và thấp nhất là 4A. 
c) Cơ năng của con lắc là 3024 (J). 
d) Động năng của con lắc khi qua vị trí cách vị trí thấp nhất 1,5 (cm) là 0,1323 (J). 

Câu 12. Một con lắc lò xo gồm vật nặng 164 (g), dao động điều hoà với phương trình 𝑥 =
2,5𝑐𝑜𝑠(20𝑡 + $

#
) (cm; s). Viết biểu thức theo thời gian của thế năng và động năng khi dao động. 

a) Biểu thức theo thời gian thế năng là 𝑊" = 0,041𝑐𝑜𝑠#(20𝑡 + $
#
) (J; s) 

b) Biểu thức theo thời gian động năng là 𝑊đ = 0,041𝑠𝑖𝑛#(20𝑡 + $
#
) (J; s). 

c) Thế năng cực đại của con lắc là 205 (J). 
d) Động năng tại vị trí có li độ - 1,5 (cm) là 13,12 (J). 

 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1. Khi vật thực hiện một dao động tương ứng với pha dao động sẽ thay đổi một lượng bao nhiêu? 
Câu 2. Khi pha dao động của vật thay đổi một lượng &5$

6
 thì thời gian tương ứng để thực hiện thay 

đổi này là bao nhiêu? 
Câu 3. Khi tiến hành thí nghiệm khảo sát vị trí vật nặng của con lắc lò xo đang dao động bằng cách 
sử dụng thước thẳng, bạn học sinh thấy rằng vật nặng dao động từ vị trí 1 (cm) đến vị trí 11 (cm) trên 
thước. Biên độ dao động của vật nặng trong con lắc lò xo là bao nhiêu? 
Câu 4. Quãng đường của vật dao động điều hoà khi thực hiện 10 dao động toàn phần là bao nhiêu? 
Biết biên độ dao động của vật là 2,5 (cm). 
Câu 5. Một vật đang dao động với chu kì là 0,3 (s), tần số và tần số góc dao động của vật là bao 
nhiêu? 
Câu 6. Một vật đang thực hiện dao động điều hoà với chu kỳ dao động 1 (s). Tại thời điểm ban đầu, 
vật đang ở vị trí cân bằng và đang đi về biên dương. Tính thời gian vật đến vị trí biên lần thứ 2023 
kể từ lúc bắt đầu dao động. 
Câu 7. Một vật dao động điều hoà với biên độ 5 (cm) và tần số 5 (Hz). Tại vị trí có li độ 3 (cm) thì 
vật có tốc độ là bao nhiêu? 
Câu 8. Một vật dao động theo phương trình vận tốc 𝑣 = −80𝜋𝑠𝑖𝑛(4𝜋𝑡 + $

#
) (mm/s; s). Hãy xác định 

các đại lượng vận tốc cực đại, biên độ, chu kỳ, pha ban đầu. 
Câu 9. Một vật dao động điều hoà với khoảng cách giữa hai biên là 6 (cm) và tần số góc 10𝜋 (rad/s). 
Lúc bắt đầu dao động, vật đang ở vị trí cân bằng và chuyển động ngược chiều dương. Viết phương 
trình li độ của dao động này. 
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Câu 10. Một vật dao động theo phương trình li độ 𝑥 = 8𝑐𝑜𝑠(4𝜋𝑡 + #$
6
) (cm; s). Khoảng thời gian 

ngắn nhất kể từ  t = 0 đến khi vật có li độ 4√2 (cm) là bao nhiêu? 
Câu 11. Một vật dao động theo phương trình li độ 𝑥 = 𝐴𝑐𝑜𝑠(6𝜋𝑡 + $

6
) (cm; s). Nếu sau thời gian t 

= @
&#
𝑇 (s), vật đi được quãng đường 10 (cm) thì biên độ dao động của vật bằng bao nhiêu? 

Câu 12. Một vật dao động điều hòa với biên độ 6 (cm). Trong 0,2 (s), quãng đường lớn nhất mà vật 
đi được là 6√3 (cm). Tính tốc độ của vật khi cách vị trí biên 3 (cm). 
Câu 13. Một con lắc lò xo gồm vật nặng 100 (g) dao động điều hoà với tần số góc 2𝜋 (rad/s). Tính 
thế năng của con lắc khi vật ở cách vị trí cân bằng một đoạn 2,5 (cm). 
Câu 14. Một con lắc lò xo có độ cứng 200 (N/m) dao động điều hoà từ biên âm đến biên dương cách 
nhau 4 (cm). Tính thế năng cực đại của con lắc. 
Câu 15. Một con lắc lò xo gồm vật nặng 1,2 (kg) dao động điều hoà với phương trình 𝑥 =
4𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑡 − $

6
) (cm; s). Tính động năng của con lắc sau thời gian 2 (s) kể từ lúc bắt đầu dao động. 

Câu 16. Một con lắc lò xo có độ cứng 204 (N/m) dao động điều hoà với quãng đường đi được trong 
một chu kỳ là 16 (cm). Hãy xác định cơ năng của con lắc khi qua vị trí cân bằng lần thứ ba. 
Câu 17. Một con lắc lò xo gồm vật nặng 220 (g), dao động điều hoà với phương trình 𝑣 =
−24𝑐𝑜𝑠(4𝑡 − $

5
) (cm; s). Viết biểu thức theo thời gian của thế năng và động năng con lắc khi dao 

động. 
Câu 18. Một con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình 𝑥 = 2𝑐𝑜𝑠(10𝑡 − #$

6
) (cm; s). Tính 

thời gian và quãng đường từ lúc bắt đầu dao động đến khi qua vị trí động năng cực đại lần thứ ba. 
 


